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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của
Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Y tế kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định này với những nội dung cơ bản như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 14 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên toàn quốc các quy định mang tính đột phá của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Quốc hội đã giao Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết, quy định chi tiết các điều, khoản được Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia giao
. 
Đồng thời, để tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia của các bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp, cần thiết phải quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan trên để bảo đảm triển khai thi hành Luật có hiệu quả.

Do đó, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia là cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần quan trọng để đạt các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết (mục tiêu phát triển bền vững số 3.5 là giảm 10% tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở mức nguy hại vào năm 2030).
2. Bám sát những nội dung Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành; quy định những biện pháp tổ chức thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia.


4. Kế thừa có chọn lọc những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được thực tiễn kiểm nghiệm còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia cũng như pháp luật quốc tế về phòng, chống tác hại của rượu, bia
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Bộ Y tế đã tập trung nghiên cứu, quy định chi tiết các vấn đề Luật giao để xây dựng dự thảo Nghị định. Mặc dù, Quyết định số 936/QĐ-TTg giao Bộ Y tế xây dựng Nghị định theo trình tự rút gọn tuy nhiên, để bảo đảm khả thi và toàn diện của văn bản, Bộ Y tế vẫn tiến hành các thủ tục theo quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật năm 2016. Bộ Y tế đã tổ chức họp và cho ý kiến nhiều lần đối với nội dung của dự thảo Nghị định. Cùng với đó, Bộ Y tế đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến nhân dân, đồng thời lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, hiệp hội bia, rượu, nước giải khát.
Ngày … tháng … năm 2019, Hội đồng thẩm định đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định. 
Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Y tế đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các điều khoản được giao trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, bao gồm: (Khoản 2 Điều 9 (trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình); Khoản 7 Điều 10 (các địa điểm công cộng không uống rượu, bia) ; Điểm c Khoản 3 Điều 12, Khoản 6 Điều 12 (quy định chi tiết việc quản lý quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ); Khoản 3 Điều 16 (biện pháp để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia), Khoản 3 Điều 26 (nội dung chi, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia được ngân sách nhà nước bảo đảm).

Đồng thời, để thực hiện Luật một cách hiệu quả, Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai luật.
2. Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 26 điều, được chia thành 5 chương:

- Chương I. “Những quy định chung” gồm 02 điều (từ Điều 1 và  Điều 2).

- Chương II. Quy định chi tiết một số biện pháp giảm tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia bao gồm 04 điều (từ Điều 3 đến Điều 6).
- Chương III. Nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm 7 điều (từ Điều 7 đến Điều 13).
- Chương IV. Trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm 11 Điều (từ Điều 14 đến Điều 24).
- Chương V. “Điều khoản thi hành” gồm các Điều 25 và 26.
3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

3.1. Các địa điểm công cộng không uống rượu, bia
Khoản 7 điều 10 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia giao Chính phủ quy định các địa điểm công cộng không uống rượu, bia. Ngoài các địa điểm đã được quy định tại Điều 10, dự thảo bổ sung quy định 4 địa điểm công cộng khác cấm uống rượu, bia, cụ thể: Công viên; Nhà chờ xe buýt; Rạp chiếu phim, nhà hát. Đây là các địa điểm công cộng (Công viên; Rạp chiếu phim, nhà hát) thường tập trung đông người nên việc sử dụng rượu, bia có thể ảnh hưởng những người khác và đặc biệt thu hút trẻ em và giới trẻ nên việc uống rượu, bia tại cá địa điểm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em như bị ép uống, bị bạo hành do người uống rượu, bia, bị kích thích, thu hút bởi rượu, bia…Đồng thời, đây là các địa điểm công cộng. Trên thế giới, có 38% quốc gia quy định cấm hoàn toàn uống rượu, bia trên công viên, đường phố, 50% quốc gia cấm uống rượu, bia tại các sự kiện thể thao, 22% quốc gia cấm uống hoàn toàn uống rượu, bia tại các sự kiện giải trí.
Đồng thời, dự thảo cũng quy định cấm uống rượu, bia tại Nhà chờ xe buýt nhằm hạn chế tính sẵn có của rượu, bia đối với người sử dụng phương tiện công cộng này.

3.2. Quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia

Điểm c khoản 3 và Khoản 6 giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung liên quan đến quản lý quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ. Theo đó, dự thảo quy định cụ thể: Các trường hợp được quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày; Kích thước và khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo rượu, bia ngoài trời tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia trong quảng cáo rượu, bia.
Trong đó, cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia trong quảng cáo rượu, bia bao gồm một trong các nội dung: "không được lái xe khi đã uống rượu, bia", "người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia", "không bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi", "rượu, bia có hại cho thai nhi", "phụ nữ mang thai không uống rượu, bia". Hiện nay trên thế giới có 50 quốc gia quy định về cảnh báo trong quảng cáo rượu, bia và nội dung cảnh báo cũng thường đề cập đến các tác hại của rượu, bia như trên nhằm cảnh báo, phòng ngừa đối với người sử dụng rượu, bia.
3.3. Hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình

Dự thảo quy định cụ thể các trường hợp không sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình và Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình nhằm hướng dẫn Khoản 2 Điều 9 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3.4. Biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử 
Dự thảo quy định 6 yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử phải thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia nhằm hướng dẫn Khoản 3 Điều 16 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3.5. Nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia ( từ Điều 7 đến Điều 13)
Dự thảo quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và và nội dung chi và mức chi cụ thể của các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cộng đồng, cơ quan, tổ chức; thuê dẫn chương trình và biểu diễn văn nghệ tại lễ mít tinh, chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của rượu, bia; hỗ trợ các hoạt động tư vấn cai nghiện rượu, bia; sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu, bia; người nghiện rượu, bia; thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng rượu, bia; tạo lập, duy trì hệ thống thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng rượu, bia nhằm cung cấp bằng chứng để xây dựng chính sách, pháp luật. Các mức chi được đề xuất dựa trên cơ sở các mức chi hiện hành có liên quan đến các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Đây là cơ sở để các cơ quan nhà nước đề xuất, lập dự toán và tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia bảo đảm hiệu quả, bền vững của hoạt động.

3.6. Trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia (từ Điều 14 đến Điều 23) 

Dự thảo quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm hướng dẫn Khoản 2 điều 9 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, Bộ Y tế với chức năng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia, dự thảo quy định trách nhiệm của Bộ Y tế là cơ quan tổ chức cung cấp thông tin khoa học về tác hại của rượu, bia; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia, đầu mối xây dựng nội dung của các tài liệu mẫu, tài liệu chuẩn về phòng, chống tác hại của rượu, bia phục vụ công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; xây dựng đề án tổ chức các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai trong toàn quốc. Đồng thời, dự thảo cũng quy định trách nhiệm của các bộ, ngành khác trong thông tin, giáo dục, truyền thông. 
Đồng thời, dự thảo cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan mình.
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến về dự thảo Nghị định, đa số các ý kiến đóng góp đều nhất trí với nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định, chỉ còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như sau:

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo Nghị định; (4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức về dự thảo Nghị định)./.
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- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến
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